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BÁO CÁO CUNG CẦU (WASDE)

Là báo cáo được phát hành hàng tháng và 

đưa ra dự báo, ước tính về nguồn cung, 

dự trữ và sử dụng các mặt hàng chính 

(Lúa mỳ, Gạo, Hạt có dầu, Ngô,…) của 

thị trường Mỹ và Thế giới.

BÁO CÁO CUNG – CẦU



TÁC ĐỘNG TỚI GIÁ

NGƯỢC LẠI:

DỰ TRỮ CAO HƠN ƯỚC TÍNH  

➢GÂY ÁP LỰC LÊN GIÁ

DỰ TRỮ THẤP HƠN ƯỚC TÍNH

➢HỖ TRỢ GIÁ



SẢN PHẨM: NGÔ

19 nhà phân tích được Dow Jones khảo sát dự kiến ​​sản lượng ngô của Hoa Kỳ sẽ

giảm nhẹ do diện tích thu hoạch và năng suất thấp hơn nhưng vẫn ở mức cao kỷ

lục. Ước tính sản lượng trung bình của các nhà phân tích là 15,179 tỷ giạ vẫn sẽ

là mức cao thứ hai được ghi nhận.

Trong khi đó ước tính trung bình cho lượng dự trữ ngô cuối năm của Hoa Kỳ

mùa vụ 2024-25 được các nhà phân tích dự báo ở mức 1,921 tỷ giạ, giảm 78

triệu giạ (mb) so với ước tính tháng 10.



SẢN PHẨM: NGÔ

Trên bảng cân đối Cung Cầu thế giới, khảo sát của Dow Jones dự kiến giảm nhẹ

lượng ngô tồn kho cuối kỳ từ 306,5 triệu tấn (mmt) xuống còn 305,9 triệu tấn.

Điều này một phần là do các nhà phân tích cũng dự đoán lượng ngô tồn kho đầu

kỳ giảm nhẹ khoảng 200.000 tấn (mt) so với tháng 10.

Vào giữa tháng 10, cơ quan Conab của Brazil đã công bố ước tính đầu tiên về

sản lượng của Brazil, cho biết nước này sẽ sản xuất 119,7 triệu tấn ngô. USDA

hiện đang ước tính sản lượng của Brazil là 127 triệu tấn. Mặc dù có thể còn quá

sớm để thấy USDA cắt giảm đáng kể, nhưng khoảng cách trong ước tính này sẽ

cần theo dõi.



SẢN PHẨM: ĐẬU TƯƠNG

Khảo sát của Dow Jones cho thấy các nhà phân tích có phần kém lạc quan hơn về

sản lượng đậu tương của Mỹ, với dự báo trung bình giảm 0,3 giạ mỗi mẫu về năng

suất và sản lượng giảm xuống còn 4,553 tỷ giạ. Dù vậy, cả hai con số này vẫn là

mức kỷ lục của Mỹ.

Nhu cầu về đậu tương đang rất mạnh, với lượng xuất khẩu hiện đang tăng nhẹ, theo

đúng dự báo của USDA nhờ vào cam kết tốt trong tháng 10. Theo khảo sát của

Dow Jones, các nhà phân tích dự kiến sẽ giảm nhẹ lượng tồn kho cuối kỳ của Mỹ

khoảng 15 triệu giạ.



SẢN PHẨM: ĐẬU TƯƠNG

Trên bảng cân đối Cung Cấu thế giới, các nhà phân tích dự đoán lượng tồn kho đậu

tương cuối kỳ sẽ giảm nhẹ từ 134,7 triệu tấn trong tháng 10 xuống còn 134 triệu

tấn trong tháng 11.

Trong ước tính đầu tiên vào ngày 15 tháng 10, cơ quan Conab của Brazil dự báo

sản lượng đậu tương sẽ đạt 166,1 triệu tấn, thấp hơn mức ước tính 169 triệu tấn của

USDA nhưng vẫn là con số kỷ lục đối với Brazil. Thời tiết ở Nam Mỹ gần đây đã

rất thuận lợi sau giai đoạn đầu mùa khô hạn. Tốc độ trồng đậu tương đã tăng mạnh

trong hai tuần cuối tháng 10 và hiện đang ở mức bình thường.



SẢN PHẨM: LÚA MỲ

Khảo sát của Dow Jones cho thấy các nhà phân tích dự báo lượng tồn kho lúa mì

cuối kỳ của Mỹ sẽ giữ nguyên trong báo cáo vào thứ Sáu ở mức 812 triệu giạ, với

phạm vi ước tính từ 800 đến 830 triệu giạ.

Trên thị trường toàn cầu, các nhà phân tích dự đoán lượng tồn kho lúa mì cuối kỳ

thế giới sẽ giảm nhẹ từ 257,7 triệu tấn trong tháng 10 xuống 256,8 triệu tấn trong

tháng 11. Đây sẽ là mức tồn kho lúa mì cuối kỳ thấp nhất thế giới trong chín

năm.

Giới thương mại cũng sẽ chú ý đến triển vọng xuất khẩu của Nga sau khi nước

này thông báo áp dụng mức giá sàn cho xuất khẩu lúa mì vào giữa tháng 10. Nga

thường chiếm từ 20% đến 25% lượng xuất khẩu lúa mì toàn cầu.



USDA  

Tháng 11/2024

Ước tính trung 

bình
Phạm vi ước tính

USDA Tháng 

10
Dự trữ 2022/23

NGÔ 15.179 15.006 – 15.300 15.146 15.341

ĐẬU 

TƯƠNG
4.553 4.488 – 4.640 4.582 4.162

** Số liệu trong báo cáo WASDE cho thấy:

1. DỰ TRỮ, SẢN LƯỢNG THẤP HƠN ước tính   HỖ TRỢ giá;

2. Ngược lại, DỰ TRỮ, SẢN LƯỢNG CAO HƠN ước tính  ÁP LỰC lên giá

MỸ: SẢN LƯỢNG MÙA VỤ 2024-25:

Đơn vị: triệu giạ



USDA  

Tháng 11
Ước tính trung bình Phạm vi ước tính Tháng 10

NGÔ 1.921 1.801– 2.071 1.999

ĐẬU TƯƠNG 535 480 – 602 550

LÚA MỲ 812 800 - 830 812

** Số liệu trong báo cáo WASDE cho thấy:

1. DỰ TRỮ, SẢN LƯỢNG THẤP HƠN ước tính   HỖ TRỢ giá;

2. Ngược lại, DỰ TRỮ, SẢN LƯỢNG CAO HƠN ước tính  ÁP LỰC lên giá

MỸ: TÌNH HÌNH DỰ TRỮ MÙA VỤ 2024-25:

Đơn vị: triệu giạ



USDA  

Tháng 11
Ước tính trung bình Phạm vi ước tính Tháng 10

NGÔ 305.9 304.0 – 308.5 306.5

ĐẬU TƯƠNG 134.0 131.5– 135.0                     134.7

LÚA MỲ 256.8 255.4 – 258.0 257.7

** Số liệu trong báo cáo WASDE cho thấy:

1. DỰ TRỮ, SẢN LƯỢNG THẤP HƠN ước tính   HỖ TRỢ giá;

2. Ngược lại, DỰ TRỮ, SẢN LƯỢNG CAO HƠN ước tính  ÁP LỰC lên giá

THẾ GIỚI: TÌNH HÌNH DỰ TRỮ MÙA VỤ 2024-25:

Đơn vị: triệu tấn



CẢM ƠN!
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